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--------
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	Số: 1054/2011/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 20 tháng 6 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 425/TTr-SYT ngày 04/5/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Triệu Đức Lân


 
QUY ĐỊNH
VỀ SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1054/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy định này quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là nhân viên y tế thôn, bản) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Chương II
TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN
Điều 2. Tiêu chuẩn nhân viên y tế thôn, bản
1. Đạt các tiêu chuẩn tại Điều 2 của Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.
2. Trường hợp đối với các thôn, bản, không có người đủ tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều này thì căn cứ vào thực tế tại thôn, bản có thể xét chọn người làm nhân viên y tế thôn, bản sau đó mới đi đào tạo chuyên môn theo quy định.
3. Trường hợp tại địa bàn thôn, bản đó không có người để xét chọn thì có thể chọn người ở thôn, bản lân cận đạt các tiêu chuẩn nêu tại khoản 1, 2 Điều này làm nhân viên y tế thôn, bản. Tuy nhiên, cần có kế hoạch đưa đi đào tạo khi có nguồn đạt các tiêu chuẩn theo quy định thì có thể xem xét xét chọn thay thế.
Điều 3. Số lượng nhân viên y tế thôn, bản 
Mỗi thôn, bản chỉ được xét chọn 01 người làm nhân viên y tế thôn, bản. 
Điều 4. Quy trình xét chọn nhân viên y tế thôn, bản
Căn cứ nhu cầu thực tế về nhân viên y tế thôn, bản Trạm Y tế báo cáo với Ủy ban nhân dân xã tại địa bàn; Trưởng Trạm Y tế phối hợp với Trưởng thôn thống nhất tổ chức triển khai thực hiện theo các bước sau:
1. Thông báo đến toàn thể nhân dân trong thôn về thời gian, nội dung của buổi họp thôn.
2. Thông qua các Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản nêu tại Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế; các văn bản của Nhà nước và UBND tỉnh về chế độ chính sách, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản. 
3. Cuộc họp thôn thảo luận và thống nhất giới thiệu người làm nhân viên y tế thôn bản (có biên bản của cuộc họp và kết quả tín nhiệm của các thành viên tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín).
Điều 5. Hồ sơ nhân viên y tế thôn, bản
1. Trên cơ sở đề nghị tại biên bản cuộc họp thôn (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn), Trạm Y tế có văn bản gửi Trung tâm Y tế xem xét ban hành quyết định tuyển chọn người làm nhân viên y tế thôn, bản (kèm theo hồ sơ cá nhân). 
* Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin làm nhân viên y tế thôn bản của cá nhân; 
- Biên bản họp thôn; 
- Sơ yếu lý lịch tự thuật; 
- Bản sao Bằng tốt nghiệp văn hoá;
- Bản sao Văn bằng chuyên môn Y hoặc chuyên môn khác (nếu có).
2. Trên cơ sở đề nghị của Trạm Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành quyết định tuyển chọn, đồng thời tiến hành ký hợp đồng trách nhiệm đối với nhân viên y tế thôn bản (theo mẫu hợp đồng kèm theo).
Điều 6. Quản lý và hình thức chi trả phụ cấp
1. Nhân viên Y tế thôn, bản chịu sự quản lý chuyên môn trực tiếp của Trạm Y tế.
2. Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định người thôi làm nhân viên y tế thôn, bản trên cơ sở đề nghị của Trạm trưởng Trạm Y tế.
3. Trung tâm Y tế là nơi quản lý hồ sơ của nhân viên y tế thôn, bản.
4. Trung tâm Y tế hàng tháng chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản qua Trạm Y tế. 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đối với nhân viên y tế thôn, bản theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế.
2. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế căn cứ tình hình thực tế của địa phương nên để nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên các chương trình y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên y tế thôn, bản.
3. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tổ chức triển khai rà soát, xét chọn theo quy định để bổ sung đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản cho các thôn chưa có người hoặc người không đủ tiêu chuẩn làm nhân viên y tế thôn, bản.
4. Hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ cho các hoạt động của đội ngũ y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh.
5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Văn bản này.
Điều 8. Trách nhiệm của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tổ chức thực hiện tốt các quy định tại văn bản này./.
 
MẪU HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM LÀM NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN
	SỞ Y TẾ BẮC KẠN
TRUNG TÂM Y TẾ …
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:        /HĐTN
	……, ngày …tháng … năm 20…


 
HỢP ĐỒNG
TRÁCH NHIỆM LÀM NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN
Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Quyết định số 615/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1054/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý nhân viên y tế thôn, bản,
Chúng tôi, một bên là: Ông (bà)…………………….....Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho bên sử dụng lao động (Bên A): Trung tâm Y tế……………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Đại diện cho người lao động (Bên B): ông (bà) ………….…, Quốc tịch: Việt Nam 
Sinh ngày……tháng ……năm …….. .Tại ………………………………......
Trình độ đào tạo: ………………………………………….............................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….………….
Số CMTND:……….. Cấp ………ngày ……….Tại Công an tỉnh ………….
Thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng trách nhiệm bao gồm các điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời gian và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng: Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. 
- Thời gian: Từ ngày ……tháng …….. năm .…… ..
- Địa điểm làm việc: Tại thôn, bản (tổ phố) thuộc xã, phường, thị trấn.
- Chức danh chuyên môn: Nhân viên y tế thôn bản. 
Điều 2. Chế độ làm việc
- Chế độ không chuyên trách tại thôn, bản; Nhân viên y tế thôn bản có trách nhiệm chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10/9/2010 của Bộ Y tế và theo sự phân công của Trưởng Trạm Y tế.
Điều 3. Quyền lợi, nghĩa vụ của bên B
a. Quyền lợi: 
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc: Theo quy định hiện hành.
- Được chi trả phụ cấp hàng tháng theo quy định do Trung tâm chi trả qua Trạm Y tế.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Tiền thưởng: Theo quy chế của Trung tâm Y tế (nếu có).
- Được xem xét cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
b. Nghĩa vụ:
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các nhiệm vụ khác do Trưởng Trạm Y tế phân công nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
- Quản lý, sử dụng dụng cụ làm việc có hiệu quả.
- Phải chấp hành công tác đào tạo, đào tạo lại khi cấp có thẩm quyền triệu tập. 
- Nếu vì điều kiện hoặc theo nguyện vọng không làm nhân viên y tế thôn, bản thì phải báo cáo với Trạm Y tế ít nhất là trước 02 tháng để tìm người khác thay thế. 
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A
a. Nghĩa vụ:
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo quy định.
b. Quyền hạn:
- Chỉ đạo Trạm Y tế điều hành nhân viên y tế thôn bản thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ theo quy định và trưng tập để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa xảy ra khi có nhu cầu.
- Quyết định thôi làm nhân viên y tế thôn bản khi bên B không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại điểm b, Điều 3 của bản hợp đồng này. 
Điều 5. Điều khoản thi hành
Hợp đồng trách nhiệm được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên B giữ 01 bản, bên A giữ 02 bản: 01 bản lưu hồ sơ và 01 bản gửi Trạm Y tế.
Hợp đồng này làm tại ………………….../. 
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